
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

Số:        /KH-TĐHHT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh ngày      tháng 01 năm 2025 
 

 

KẾ HOẠCH  

Trực Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 Cơ sở Cẩm Vịnh  

 

               Căn cứ Thông báo số 09/TB-UBND ngày 14/01/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 

2025; để đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ Tết, Nhà trường bố trí kế hoạch trực đảm bảo trị an, trực vệ sinh Cơ sở Cẩm 

Vịnh như sau: 
 

            

Thứ 

ca 

Thời gian trực Người trực Đơn vị Phân công Số điện thoại 
Trực BGH, 

Trực chỉ huy 

T7 

Ca 1 

Từ 7.30 ngày 25/01 

đến 7.30 ngày 26/01 

(Ngày 26/12/2024 

ÂL) 

 

1. Trần Anh Vũ Phòng KT-KĐCL Trưởng ca 0912.526.797 

Trực BGH: 

Đoàn Hoài Sơn 

Trực CH: Thái 

Đình Hưng 

2. Đoàn Xuân Quang Phòng Quản trị  0942.425.672 

3. Nguyễn Lương Bằng Phòng Quản trị Điện nước 0944.586.845 

4. Phan Thế An Phòng Quản trị  0914.230.267 

5. Hồ Thị Thúy An Khoa Ngoại ngữ  0943.242.880 

6. Nguyễn Thị Thanh Xuân Phòng Quản trị  0942.974.892 

7. Đặng Thị Quyết Nhóm vệ sinh Vệ sinh 0988.344.811 

8. Nguyễn Thị Long Nhóm vệ sinh Vệ sinh 0352.587.865 

9. Nguyễn Thị Hải Nhóm vệ sinh Vệ sinh 0981.966.907 

Chủ 

nhật 

Ca 2 

Từ 7.30 ngày 26/01 

đến 7.30 ngày 27/01 

(Ngày 27/01/2024 

ÂL) 

 

1. Nguyễn Viết Phú TT CNTT Trưởng ca 0876.197.676 

Trực BGH: 

Hồ Thị Nga 

Trực CH: 

Thái Đình Hưng 

2. Lê Thị Quyên  Khoa KT-QTKD  0975.100.685 

3. Đặng Diệp Thêm Phòng KHTC-DA  0816.878.889 

4. Nguyễn Khắc Triển Phòng Quản trị  0941.475.026 

5. Trần Đình Cường Phòng Quản trị  0985.705.789 

6. Bùi Thị Hải Nhóm VS Vệ sinh 0816.708.358 

7. Nguyễn Thị Hoa Nhóm VS Vệ sinh 0964.264.073 



8. Nguyễn Thị Nga Nhóm VS Vệ sinh 0363.951.596 

Thứ 

2 

Ca 3 

 

Từ 7.30 ngày 27/01 

đến 7.30 ngày 28/01 

(Ngày 28/12/2024 

ÂL) 

 

1. Trần Ngọc Tuyến Khoa KTCN Trưởng ca 0919.013.398 

Trực BGH: 

Trần Thị Ái Đức 

Trực CH: Thái 

Đình Hưng 

2. Nguyễn Thị Thanh Huyền Khoa KT - QTKD  0911.325.677 

3. Nguyễn Khắc Triển Phòng Quản trị  0941.475.026 

4. Đoàn Xuân Quang Phòng Quản trị  0946.247.678 

5. Trần Đình Quảng Khoa Sư phạm  0917.519.797 

6. Lê Đức Anh Phòng Đào tạo  0943.397.268 

7. Hồ Thị Phượng Nhóm VS Vệ sinh 0914.345.068 

8. Phạm Thị Hà Nhóm vệ sinh Vệ sinh 0967.558.823 

9. Nguyễn Thu Hằng Nhóm vệ sinh Vệ sinh 0945.888.683 

Thứ 

3 

Ca 4 

 

Từ 7.30 ngày 28/01 

đến 7.30 ngày 29/01 

(Ngày 29/12/2024 

ÂL) 

Ca Giao thừa 

1. Phạm Huy Thông Khoa CT-L Trưởng ca 0915.502.141 

Trực BGH: 

Đoàn Hoài Sơn 

Hồ Thị Nga 

Trần Thị Ái Đức 

Trực CH: Đinh 

Văn Nam 

2. Nguyễn Hồng Quang TTĐT BDTX  0912.515.505 

3. Nguyễn Duy Nam Phòng Quản trị  0949.992.010 

4. Nguyễn Văn Tỵ Phòng Quản trị  0942.425.672 

5. Lê Văn Dung Phòng Quản trị Điện nước 0918.375.677 

6. Đặng Thị Quyết Nhóm vệ sinh Vệ sinh 0988.344.811 

7. Nguyễn Thị Long Nhóm vệ sinh Vệ sinh 0352.587.865 

8. Nguyễn Thị Hải Nhóm vệ sinh Vệ sinh 0981.966.907 

Thứ 

4 

Ca 5 

Từ 7.30 ngày 29/01 

đến 7.30 ngày 30/01 

(Ngày 01/01/2025 

ÂL) 

 

1. Nguyễn Văn Hòa BM TLGD Trưởng ca 0987.781.919 

Trực BGH: Đoàn 

Hoài Sơn 

Trực CH: 

Thái Đình Hưng 

2. Nguyễn Duy Nam Phòng Quản trị  0949.992.010 

3. Đoàn Xuân Quang Phòng Quản trị  0977.424.678 

4. Trần Ngọc Bản BM GDTC  0834.148.988 

5. Đặng Thị Thanh Minh Phòng CTCT-HSSV  0912.147.779 

6. Bùi Thị Hải Nhóm VS Vệ sinh 0816.708.358 

7. Nguyễn Thị Hoa Nhóm VS Vệ sinh 0964.264.073 

8. Nguyễn Thị Nga Nhóm VS Vệ sinh 0363.951.596 

 

 

Thứ 

 

Từ 7.30 ngày 30/01 

đến 7.30 ngày 31/01 

1. Lâm Xuân Thái Khoa NN&MT Trưởng ca 0912.743.336  

Trực BGH: Trần 

Thị Ái Đức 

2. Lê Minh Quân Khoa Sư phạm  0944.900.109 

3. Nguyễn Lương Bằng Phòng Quản trị Điện nước 0944.586.845 



5 

Ca 6 

(Ngày 02/01/2025 

ÂL) 

2. Nguyễn Trọng Nam Khoa KTCN  0913.632.756 Trực CH: 

Thái Đình Hưng 

 

4. Nguyễn Văn Tỵ Phòng Quản trị  0942.425.672 

5. Hồ Thị Phượng Nhóm VS Vệ sinh 0914.345.068 

6. Phạm Thị Hà Nhóm vệ sinh Vệ sinh 0967.558.823 

7. Nguyễn Thu Hằng Nhóm vệ sinh Vệ sinh 0945.888.683 

 

Thứ 

6 

Ca 7 

Từ 7.30 ngày 31/01 

đến 7.30 ngày 01/02 

(Ngày 03/01/2025 

ÂL) 

 

1. Nguyễn Văn Ái Khoa Sư phạm Trưởng ca 0917.438.788 

Trực BGH: 

 Hồ Thị Nga 

Trực CH: 

Đinh Văn Nam 

2. Đoàn Xuân Quang Phòng Quản trị  0977.424.678 

3. Trần Đình Cường Phòng Quản trị  0985.705.789 

4. Lê Văn Dung Phòng Quản trị  0918.375.677 

5. Nguyễn Thị Bích Tiến TT TTTV  0975.905.434 

6. Đặng Thị Quyết Nhóm vệ sinh Vệ sinh 0988.344.811 

7. Nguyễn Thị Long Nhóm vệ sinh Vệ sinh 0352.587.865 

8. Nguyễn Thị Hải Nhóm vệ sinh Vệ sinh 0981.966.907 

Thứ 

6 

Ca 8 

Từ 7.30 ngày 01/02 

đến 7.30 ngày 02/02 

(Ngày 04/01/2025 

ÂL) 

 

1. Lưu Như Mạnh BM GDTC Trưởng ca 0968.767.068  

 

Trực BGH: 

 Đoàn Hoài Sơn 

Trực CH: 

Thái Đình Hưng 

2. Đinh Tiên Hoàng Khoa CT - L  0923.838.777 

3. Nguyễn Văn Tỵ Phòng Quản trị  0942.425.672 

4. Đoàn Xuân Quang Phòng Quản trị  0977.424.678 

5. Nguyễn Thị Kim Dung Khoa KT - QTKD  0945.268.181 

5. Bùi Thị Hải Nhóm VS Vệ sinh 0816.708.358 

6. Nguyễn Thị Hoa Nhóm VS Vệ sinh 0964.264.073 

7. Nguyễn Thị Nga Nhóm VS Vệ sinh 0363.951.596 

Thứ 

7 

Ca 9 

Từ 7.30 ngày 02/02 

đến 7.30 ngày 03/02 

(Ngày 05/01/2025 

ÂL) 

 

1. Phan Thế An Phòng Quản trị Trưởng ca 0914.320.367  

 

 

Trực BGH: 

 Hồ Thị Nga 

Trực CH: 

Thái Đình Hưng 

2. Nguyễn Khắc Triển Phòng Quản trị  0941.475.026 

3. Nguyễn Duy Nam Phòng Quản trị  0949.992.010 

4. Nguyễn Lương Bằng Phòng Quản trị  0944.586.845 

5. Hoàng Thị Chiến QLKH-ĐNTT  0984.044.434 

6. Lê Thị Việt Trinh Khoa Ngoại ngữ  0962.353.125 

7. Hồ Thị Thúy Ngọc Khoa Tiếng Việt  0944.828.389 

8. Hồ Thị Phượng Nhóm VS Vệ sinh 0914.345.068 



9. Phạm Thị Hà Nhóm vệ sinh Vệ sinh 0967.558.823 

10. Nguyễn Thu Hằng Nhóm vệ sinh Vệ sinh 0945.888.683 

Từ 7.30 ngày 03/02 

(Ngày 06/01/2025 ÂL) 

 

Bảo vệ trực theo lịch 

 

- Trực lái xe Ban Giám hiệu:  Lương Xuân Nguyên; Nguyễn Ngọc Vũ; 

- Trực chuẩn bị đón Giao thừa (TCHC): Nguyễn Thị Hồng Vân; Nguyễn Thanh Thơ; 

- Trực báo cáo công văn tình hình trực trước, trong và sau Tết Nguyên đán: Hồ Thị Huyền Mơ (TCHC); 

- Chế độ báo cáo: Các trưởng ca chịu trách nhiệm phân công và đôn đốc CB,GV,NV trong ca trực, tích cực lao động vệ 

sinh môi trường; khi bàn giao ca phải ghi chép vào sổ trực và báo cáo tình hình trong ca cho trực chỉ huy của ca trực; 

- Chế độ trực: Phòng KH-TC chi trả theo dự toán đã được phê duyệt; 

- Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị có liên quan và các ông (bà) được phân công trực thực hiện nghiêm túc. Giao 

phòng Quản trị theo dõi các ca trực, ghi chép đầy đủ vào sổ trực, kết thúc đợt trực làm báo cáo cụ thể về Ban Giám hiệu./.  
 

Nơi nhận:                                                                       
- CAPA03, CA TPHT, CA xã Cẩm Vịnh (để phối hợp);                                     

- HT và P.HT (để chỉ đạo); 

- P.KHTC, các ĐV có CB,GV,NV trực; 

- Website Trường Đại học Hà Tĩnh; 

- Lưu: VT, QT.   

 KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Hồ Thị Nga 
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